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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG            -              -               -               -              -            2.633                -           625         6.471       10.848          12.185        1.174             -               -               -               -               -            232             -            119            949             612         5.388                  -   

B
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
2.593 447 7.838 1.174 232 119 218

I
DA 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô

hình giảm nghèo
301,82 0,00 2.802,00 420,00 30,26 0,00 0,00

"+ UBND xã Phước Quang 55

"+ UBND xã Phước An 62

"+ UBND xã Phước Hiệp 46 20

"+ Phước Thuận 31 336,23 37,00 8

"+ thị trấn Tuy Phước 34

Phước Sơn 29

Phước Hòa 402,77 40,60

Phước Thắng 46 3

Phước Hưng 0 0

còn tại huyện chưa phân bổ 2.063,00 342,39

II
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải

thiện dinh dưỡng 
55 149 1.797 269 0 0 0

-

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất

trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện cụ thể

như sau:

55,0 148,7 1.227,0 184,0 0,0 0,0 0,0

"+ UBND xã Phước Thành 38 0

"+UBND xã Phước Lộc 0 86

"+ Phước Nghĩa 17 0

+Kinh phí còn tại huyện 0 62,9 1.227 184

-  Tiểu dự án 2: Trung tâm y tế huyện  570 85

III
DA 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc

làm bền vững
2.236 298 2.286 342 202 119 106

Tiểu DA 1: Phát triển GDNN vùng nghèo,

vùng khó khăn
2.198 224 1.477 221 164 45 0

 Trung tâm giáo dục hướng nghiệp dạy nghề 2.034 153

 Phòng lao động thương binh & xã hội 163,970 71,000 1.477 221 164 44,6

Tiểu DA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (Phòng

lao động thương binh & Xã hội huyện)
38,18680 74,000 809 121 38,18680 74,0 106,20

IV
 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin  
303 46 111

 Phòng văn văn hóa thông tin (tiểu dự án 1) 170,0     26,0      111,4      

 Phòng lao dông  thương binh và xã hội 133,0     20,0      

V
 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, 

đánh giá Chương trình  
650 97

 - Tiểu dự án 1 405 61

 - Tiểu dự án 2 245 36

C
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
40 0 179 6.471 3.010 12.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 395 5.388 0

1  Xã Phước An 0 0 0 0 0 0 0 0 719 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,7 0 0

 Nội dung thành phần số 7 210 97

 Xây dựng chợ trung tâm xã 719

2  Xã Phước Nghĩa 0 0 0 0 0 0 0 0 719 210 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0 0

 Nâng cao chất lượng môi trường; xây 

dựng cảnh quan nông thôn sáng-xanh-

sạch-đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục 

cảnh quan truyền thống của nông thôn 

Việt Nam ( Mã CTMTQG: 00497) 

210 2

Thảm nhựa tuyến đường ĐH 42 đến ĐT 640 840

Nâng cấp, mở rộng và thảm nhựa tuyến ĐH 

42 đến nhà ông Chuyển
70

Thảm nhựa tuyến đường ĐT 640 đến trường 

bắn
840

Phụ lục 03

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐẾN NGÀY 10/5/2024

TT Danh mục

Kế hoạch vốn Kết quả giải ngân từ 01/01/2024 đến ngày 10/5/2024

Ghi chú

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

Năm 2024

ĐVT: Triệu đồng(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /     / /2024 của UBND huyện)

Ngân sách TW
Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024
Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài

Ngân sách tỉnh đối ứngNgân sách tỉnh đối ứng Ngân sách TW
Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW
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TT Danh mục

Kế hoạch vốn Kết quả giải ngân từ 01/01/2024 đến ngày 10/5/2024

Ghi chú

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

Năm 2024

Ngân sách TW
Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024
Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài

Ngân sách tỉnh đối ứngNgân sách tỉnh đối ứng Ngân sách TW
Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH 

42 đến giáp xóm Gò, thôn Hưng Nghĩa
370,0

Nâng cấp, mở rộng Đường cầu ông Lực 

đến ĐT 640
90,1

Đường Hưng Nghĩa - Phước Hiệp (giai

đoạn 1) (Tuyến từ UBND xã Phước

Nghĩa đến Tràn bờ bạn cây xoài ).

258,9

3  Xã Phước Hưng 0 0 0 0 0 0 0 178,64 719 210 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0

 thành phần số 6 60

 Nội dung thành phần số 7 150

Chi hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà 

văn hóa - Khu thể thao thôn 496

4

Chi hỗ trợ cho hệ thống thông tin và truyền 

thông cơ sở 492
175

Mở rộng Trường Trung học cơ sở Phước 

Hưng; Hạng mục: Đền bù giải phóng mặt 

bằng, San nền, tường rào, Nhà đa năng

1.050

Nhà đa năng trường TH số 1 Phước Hưng 700 700

Thảm nhựa đường xã từ ĐT 636 đến 

UBND xã
719

4  Xã Phước Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 719 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,752 0 0

 Lập đồ án quy hoạch chung xây dựng 

xã Phước Thành, huyện Tuy Phước đến 

năm 2035 (thành phần số 1 ) 
128,8 128,8

 Nội dung thành phần số 7 81,2

Nâng cấp trường Tiểu học số 1 Phước 

Thành
350,0

Nâng cấp trường Trung học cơ sở 

Phước Thành
369,0

5  Xã Phước Quang 0 0 0             -              -                 -                  -              -           719,0         210,0         2.385,0             -               -               -               -               -               -               -               -               -           719,0               -        1.860,0 

 Nâng cao chất lượng môi trường,  
         210,0 

Xây dựng nhà thi đấu đa năng trường 

THCS Phước Quang
         1.000,0       1.000,0 

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn 

Quang, xã Phước Quang
           31,7             360,0            31,7          360,0 

Nâng cấp, mở rộng tuyến từ trung tâm 

xã đến Tri Thiện (giáp Tây Đầm)
            500,0          500,0 

Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây          687,3             525,0          687,3 

6  Xã Phước Hiệp            -              -               -               -              -                 -                  -              -              719            300            2.000             -               -               -               -               -               -               -               -               -              230               -           1.000                  -   0

 Nội dung thành phần số 7             210 

 Nội dung thành phần số 3              90 

Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 

Luật Chánh đến giáp đường ĐH 42 

(mới)

           489 

Bê tông nhựa tuyến đường liên xã từ 

ĐH42 Phước Hiệp đến ĐT640 Phước 

Sơn 

           230            230 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nội đồng từ 

HTX NN I đến cầu Chờ Đợi thôn Đại Lễ 
               300 

Xây dựng Nhà tập luyện đa năng Trường 

THCS Phước Hiệp
            1.000         1.000 
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TT Danh mục

Kế hoạch vốn Kết quả giải ngân từ 01/01/2024 đến ngày 10/5/2024

Ghi chú

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2024

Năm 2024

Ngân sách TW
Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài Năm 2024
Năm 2022 kéo dài Năm 2023 kéo dài

Ngân sách tỉnh đối ứngNgân sách tỉnh đối ứng Ngân sách TW
Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Ngân sách tỉnh đối 

ứng
Ngân sách TW

Xây dựng tường rào Trường TH số 2 Phước 

Hiệp (cụm chính)
               300 

Nhà xử lý rác thải hữu cơ, nhà tập kết 

chết thải nguy hại, Bể chưa bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

               400 

7  Xã Phước Sơn 0 0 0             -              -                 27                -              -              719            210            2.300             -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 94         1.828                  -   

 Nội dung thành phần số 7             210               94 

 Nội dung thành phần số 1               27 

Xây dựng nhà tập luyện đa năng 

Trường THCS Phước Sơn 1
           1.200            878 

Xây dựng nhà tập luyện đa năng 

Trường THCS Phước Sơn 2
           1.100            950 

Sửa chữa nhà văn hóa Phước Sơn            719 

8  Xã Phước Thuận 0 0 0             -              -                 -                  -              -              719            210                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 -                 -                    -   

 Nội dung thành phần số 7             210 

San nền, mở rộng khuôn viên và xây 

dựng tường rào, cổng ngõ Trường mần 

non Phước Thuận 

0 719

9  Xã Phước Thắng 0 0 0 0 0 0 0 0 719 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nội dung thành phần số 7 210

Nâng cấp đường GTNĐ từ 631 đi cống 

Tăng Thực
490

Nâng cấp mặt bằng đường giao thông 

thôn Đông Điền 
229

10  Xã Phước HÒA 210 0

 Nội dung thành phần số 3 210

11  Xã Phước Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Nội dung thành phần số 3 210

Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã 500

Nâng cấp, sửa chữa lắp đặt thiết chế 11 Nhà 

văn hoá thôn trên địa bàn xã Phước Lộc
1.500

12
 Phòng Nông nghiệp  & PTNT huyện 

110 73

 Nội dung thành phần số 11 40 8

 Khen thưởng các sp được công nhận 

sếp hạng 3 sao 
40 40

 Thành phần số 3(Chương trình hỗ trợ 

mỗi xã 1 sp cấp huyện 
30 25

13 Phòng lao động thương binh và xã hội huyện 14 0 500 0

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, gắn với nhu cầu thị trường (00493)
13,57 500
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